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	I. PHẦN NHẬN ĐỊNH ĐÚNG/SAI. GIẢI THÍCH (4 điểm)
Câu 1. Bộ luật Hammurabi và Ur-Nammu trong thời kì cổ đại mang tính bất bình đẳng sâu sắc về giới.

Câu 2. Nhà nước Văn Lang ra đời là do mâu thuẫn giai cấp trong xã hội gay gắt đến mức không thể điều hòa được.

Câu 3. Cơ quan đại diện đẳng cấp ở Anh và Pháp đều bảo vệ quyền lợi của những người giàu có trong xã hội Tây Âu thời kỳ trung đại. 

Câu 4. Hệ thống pháp luật hiện nay trên thế giới chỉ bao gồm hệ thống pháp luật Châu Âu lục địa (Civil Law) và hệ thống pháp luật Anh - Mỹ (Common Law).
-Đáp án Câu 1

Đúng. (0,5 đ)

Gợi ý giải thích: Nêu khái lược lịch sử ra đời và khẳng định Bộ luật Hammurabi và Ur-Nammu là những bộ luật thành văn cổ nhất thời kỳ Lưỡng Hà cổ đại, thể hiện rõ nét sự bất bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới. Dẫn chứng các quy định trong 02 bộ luật nói trên thể hiện sự bất bình đẳng giữa nam và nữ (Chẳng hạn: Điều 7, Điều 11 BL Ur-Nammu..) (0,5 đ)

- Đáp án Câu 2

Sai. (0,5 đ)

Gợi ý giải thích: Nhà nước Văn Lang là nhà nước sơ khai, được xây dựng trên cơ sở liên kết các làng, thực hiện chức năng cơ bản của một nhà nước. Hình thức sở hữu phổ biến vẫn là sở hữu chung về tư liệu sản xuất với chế độ công xã về ruộng đất. Yêu cầu trị thủy và chống ngoại xâm là yếu tố quan trọng thúc đẩy sự ra đời của nhà nước sớm hơn trong khi sự phân hóa giai cấp và mâu thuẫn giai cấp trong xã hội bấy giờ còn khá mờ nhạt. (0,5 đ)

-Đáp án Câu 3

Đúng. (0,5 đ)

Gợi ý giải thích: Trình bày khái quát sự ra đời cơ quan đại diện đẳng cấp ở Anh và Pháp. Cơ quan này đại diện cho quyền lợi của lãnh chúa, kị sĩ hay thị dân giàu có … (0,5 đ)

-Đáp án Câu 4

Sai. (0,5 đ)

Gợi ý giải thích: Nêu khái niệm hệ thống pháp luật. Common Law và Civil Law là hai hệ thống pháp luật lớn trên thế giới. Ngoài ra, hệ thống pháp luật trên thế giới còn có hệ thống pháp luật Hồi giáo, hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa (0,5 đ)

	II. PHẦN LÝ THUYẾT (6 điểm)

Phân tích và chứng minh rằng: “Các quy định về hình sự trong Quốc triều hình luật (Bộ luật Hồng Đức) thể hiện sự kết hợp giữa tư tưởng đức trị và pháp trị”. Nêu và phân tích một số quy định về hình sự có tính tiến bộ, nhân đạo của Quốc triều hình luật có giá trị tham khảo, kế thừa trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay. 

Đáp án:
Phân tích và chứng minh rằng: Các quy định về hình sự trong Quốc triều hình luật (Bộ luật Hồng Đức) thể hiện sự kết hợp giữa tư tưởng đức trị và pháp trị (3 đ)

- Ý 1: Khái lược về lịch sử ra đời, trong đó nhấn mạnh bối cảnh lịch sử phản ánh quá trình lập pháp chịu sự ảnh hưởng của tư tưởng đức trị, lễ trị trong Nho giáo gắn liền với tư tưởng pháp trị và dựa trên nền tảng ý thức dân tộc sâu sắc (1 đ)
- Ý 2: Tư tưởng đức trị của Nho giáo phản ánh trong các quy định về hình sự của Quốc triều hình luật (2 đ):
+ Quy định các tội phạm xâm phạm trật tự, chuẩn mực đạo đức nhà giáo, các tội bất hiếu, bất mục, bất nghĩa…. là những tội phạm đặc biệt nghiêm trọng với hình phạt rất hà khắc (thập ác, ngũ hình);

+ Nhiều quy định nhằm bảo vệ đạo lý gia đình dựa trên quan điểm Nhà giáo như: con cháu được phép chịu hình phạt thay cho ông bà; sự bất bình đẳng nam nữ trong việc quy định trách nhiệm hình sự đối với người vợ, người chồng (Điều 38, Điều 481, Điều 482…). 

- Ý 3: Tư tưởng pháp trị được thể hiện trong nguyên tắc xây dựng Bộ luật (nguyên tắc “vô luật bất hình”, nguyên tắc có lỗi, nguyên tắc không hồi tố, nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự…) và ngay trong các quy định về tội phạm và hình phạt (1 đ)
(Sinh viên cần dẫn chứng các quy định trong Quốc triều hình luật đề phân tích, chứng minh các ý trên)

Nêu và phân tích một số quy định về hình sự có tính tiến bộ, nhân đạo của Quốc triều hình luật có giá trị tham khảo, kế thừa trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay (3 điểm)
Ý 1: Một số quy định về hình sự trong Quốc triều hình luật là rất tiến bộ, có giá trị tham khảo, kế thừa một cách chọn lọc trong quá trình xây dựng Nhà nuuớc pháp quyền ở nước ta: (2 đ)
- Hình phạt và các biện pháp xử phạt được quy định trong Quốc triều hình luật khá đa dạng, tiến bộ và đủ sức răn đe, tương xứng với tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội; chính sách hình sự rất nghiêm khắc đối với tội phạm tham nhũng;

 - Quan điểm “lấy dân làm gốc” được thể hiện trong Quốc triều hình luật thông qua quy định về hình phạt đối với quan lại có hành vi sách nhiễu dân, hành dân (Điều 370, Điều 371); quy định nguyên tắc đảm bảo khách quan trong xét xử, không bức cung (Điều 683)…;

- Yếu tố đặc sắc về kỹ thuật lập pháp từ cơ cấu đến cách thể hiện về mặt hình thức của Quốc triều hình luật. Phần quy định trong các quy phạm hình sự mô tả rõ ràng, cụ thể từng hành vi phạm tội kèm theo chế tài tương ứng.

Ý 2: Nhiều quy định về hình sự mang tính nhân đạo sâu sắc đối với phụ nữ, trẻ em và những người yếu thế khác trong xã hội (Điều 16, Điều 403, Điều 404, Điều 429, Điều 435, Điều 441, Điều 665, Điều 669…); (1 đ)
(Sinh viên lấy ví dụ phân tích, chứng minh các ý trên)
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